
Biểu số 2

Đvt: Triệu đồng

Số 

TT 
Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp………………….

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

III  Số phí, lệ phí nộp NSNN

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 15.661,00                        

I Nguồn ngân sách trong nước 15.661,00                        

1 Chi quản lý hành chính -                                   

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 15.661,00                        

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 15.539,00                        

a Dự toán ngân sách nhà nước 10.871,00                        

Kinh phí thực hiện tự chủ tài chính 10.871,00                        

+ Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương 10.871,00                        

Kinh phí không thực hiện tự chủ tài chính

Đơn vị: BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI BÌNH ĐỊNH

Chương: 423

DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)



Số 

TT 
Nội dung Dự toán được giao

b
Dự toán sử dụng nguồn CCTL và nguồn thu tại đơn vị để chi trả lương cho số  

biên chế được UBND tỉnh giao
4.668,00                          

- Sử dụng nguồn CCTL tại đơn vị để chi trả lương cho số  biên chế được 

UBND tỉnh giao
6,00                                 

- Sử dụng nguồn thu tại đơn vị để chi trả lương cho số  biên chế được UBND 

tỉnh giao
4.662,00                          

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 122,00                             

a Kinh phí thực hiện tự chủ tài chính

b Kinh phí không thực hiện tự chủ tài chính 122,00                             

- Hỗ trợ kinh phí hoạt động Đảng bộ cơ sở 38,00                               

- Hỗ trợ chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn cho các đơn vị y tế, dự phòng 84,00                               
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